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DDAANNHH  SSÁÁCCHH  HHỒỒ  SSƠƠ  CCÁÁNN  BBỘỘ  HHỢỢPP  ĐĐỒỒNNGG  VVIIỆỆNN  HHẢẢII  DDƯƯƠƠNNGG  HHỌỌCC  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  DDỰỰ  TTHHII  VVIIÊÊNN  CCHHỨỨCC  NNĂĂMM  22001133  
(tính đến ngày 29/03/2013) 

 
TT Họ và tên Năm sinh Thời gian Bằng cấp/trường ĐH Loại Ngành  Kết luận của 

  Nam Nữ công tác   thi tuyển Hội đồng 

1.  Phạm Thị Thu  1983 1/7/2007 ĐH Kinh tế Tp. HCM, CN Kinh tế 
Chứng chỉ tin học trình độ A 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 

TBK 
 

Kế toán viên  
Đủ điều kiện thi tuyển 

2.  Phạm Thị Lệ Tuyết  1987 01/1/2011 ĐH Kinh tế Tp. HCM, CN Tài chính-
Ngân hàng 
Chứng chỉ tin học trình độ A 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 
Đối tượng ưu tiên: con thương binh 1/4 

K 
 

Kế toán viên  
Đủ điều kiện thi tuyển 

3.  Tô Duy Thái 1987  1/7/2010 ĐH KHTN Tp. HCM, CN Hải dương Khi 
tượng và Thủy văn 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 
Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B 

TBK   
Đủ điều kiện thi tuyển 

4.  Nguyễn Trương 
Thanh Hội 

1986  1/7/2010 ĐH KHTN Tp. HCM, CN Hải dương Khi 
tượng và Thủy văn 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 

TBK Vật lý hải 
dương  

Đủ điều kiện thi tuyển 

5.  Nguyễn Thu Hồng  1983 1/1/2007 ĐH Tokyo, đã có chứng nhận tốt nghiệp 
cao học 
ĐH KHTN Tp. HCM, CN Sinh học 
Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ C 

A 
 

K 

Sinh học / Hóa 
sinh biển 

 
Đủ điều kiện thi tuyển 

6.  Trương Sĩ Hải Trình 1982  1/1/2005 NCS Thủy sinh vật học 
ĐH Khoa học Huế, CN Sinh học 
IELTS 5.5 

 
K 

Sinh học  
Đủ điều kiện thi tuyển 

7.  Nguyễn Chí Thời 1982  1/3/2009 ĐH KHTN Tp. HCM, ThS Sinh thái học 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ C 

 Sinh học Đủ điều kiện thi tuyển 

8.  Nguyễn Kim Hạnh  1984 1/1/2007 ĐH Montpellier Pháp, đang học TS 
ĐH Aarhus Đan Mạch, ThS Sinh học 
ĐHKH Tự nhiên Tp. HCM, CN Sinh học 

 Sinh học  
Đủ điều kiện thi tuyển 
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IELTS 7.0 

9.  Lê Hùng Phú 1986  1/7//2009 ĐH Đà Lạt, CN Hóa học 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 

TB Hóa học Đủ điều kiện thi tuyển 

10.  Võ Trần Tuấn Linh 1984  1/4/2010 Viện Công nghệ Châu Á (AIT) Thái Lan, 
ThS Kỹ thuật và Quản lý môi trường 
ĐHDL Văn Lang, KS Công nghệ và Quản 
lý môi trường 
Bằng lặn PADI 

Good 
 

TBK 

Hóa môi trường  
Đủ điều kiện thi tuyển 

11.  Trần Văn Huynh 1985  1/7/2010 ĐH Nha Trang, KS Nuôi trồng thủy sản 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 

TBK Sinh học / 
NTTS 

Đủ điều kiện thi tuyển 

12.  Trần Công Thịnh 1987  1/1/2011 ĐH Khoa học Huế, CN Sinh học 
Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 

K Sinh học Đủ điều kiện thi tuyển 

13.  Nguyễn Nhật Như 
Thủy 

 1988 1/1/2011 ĐHKH Tự nhiên Tp. HCM, CN KH Môi 
trường 
Chứng chỉ TOEIC tiếng Anh, điểm 565 

TBK Sinh học  
Đủ điều kiện thi tuyển 

14.  Thái Minh Quang 1989  01/01/2012  ĐH Nha Trang, KS Quản lý môi trường 
và nguồn lợi thủy sản 
Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 
Bằng lặn PADI 

K Sinh học  Chưa đủ điều kiện thi 
tuyển (chưa đủ thời gian 

công tác trên 2 năm) 

15.  Hồ Sơn Lâm 1985  01/01/2012 
 

ĐH Nha Trang, KS Nuôi trồng thủy sản 
Đang học cao học từ 10/2011 
Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 

TBK Sinh học / 
NTTS 

Chưa đủ điều kiện thi 
tuyển (chưa đủ thời gian 

công tác trên 2 năm) 
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DDAANNHH  SSÁÁCCHH  HHỒỒ  SSƠƠ  XXIINN  TTHHII  TTUUYYỂỂNN  VVIIÊÊNN  CCHHỨỨCC  ((NNGGOOÀÀII  VVIIỆỆNN))  
(tính đến ngày 29/03/2013) 

 
TT Họ và tên Năm sinh Thời gian  Bằng cấp/trường ĐH Loại Kết luận của 

  Nam Nữ Nơi công tác   Hội đồng 

16.  Nguyễn Tuấn Thanh 1981   ĐH Nha Trang, Kế toán 
Chứng chỉ tin học văn phòng B 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 

TB Không đủ điều kiện thi tuyển (không đủ 
thời gian công tác trong chuyên nghành 
trên 2 năm) 

17.  Lê Hồ Khánh Hỷ  1986 Phòng thí nghiệm 
LEM, CEA Saclay, 
ĐH Paris-Sud, CH 
Pháp, 2009-2012 

ĐH Paris XI, Pháp, TS KH nano 
ĐH Maine Pháp, ThS Hóa học, Vật 
liệu và KH nano 
ĐHKH Tự nhiên Tp. HCM, CN Hóa 
Giấy chứng nhận chương trình học 
bằng Pháp ngữ 7 năm 

 
 
 

Giỏi 
 

Hội đồng sẽ phỏng vấn trực tiếp, sau đó 
sẽ kết luận có được thi tuyển hay không 

18.  Đoàn Trần tấn Đào 1989   ĐH Nha Trang, KS NTTS 
ĐH Nha Trang, hoàn thành cao học, dự 
kiến bảo vệ tháng 6/2013 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 

TBK Không đủ điều kiện thi tuyển (không đủ 
thời gian công tác trong chuyên nghành 
trên 2 năm) 

19.  Nguyễn Văn Pha 1983  - Giấy xác nhận 
công tác tại Cty Hải 
sản Trường Sa. 
Đoàn M29 Hải 
quân, 10/2007-
5/2009 

ĐH Thủy sản, KS NTTS 
ĐH Nha Trang, đang học QTKD 
Chứng chỉ tin học văn phòng 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B 

TBK Không đủ điều kiện thi tuyển (không đủ 
thời gian công tác trong chuyên nghành 
trên 2 năm) 
Đơn xin việc viết tay, không theo mẫu 
ban hành theo Thông tư 15/2012/TT-
BNV ngày 25/12/2012 

20.  Võ Thanh Ca 1987  - HĐ lao động 6 
tháng Viện KHKT 
Nông nghiệp miền 
Nam, 15/10-
31/12/2010, 
1/9/2011-28/2/2012 

ĐHKH Tự nhiên Tp. HCM, CN Sinh 
học 
Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ 
A 
Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, 
IELTS 4.5  

 
TBK 

Không đủ điều kiện thi tuyển (không đủ 
thời gian công tác trong chuyên nghành 
trên 2 năm) 
Đơn xin việc viết tay, không theo mẫu 
ban hành theo Thông tư 15/2012/TT-
BNV ngày 25/12/2012 

 


